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PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Điều kiện tự nhiên và dân sinh - kinh tế - xã hội 

1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 

 Trà Vinh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng ven biển, nằm giữa hạ lưu hai con 

sông lớn là sông Hậu và sông Cổ Chiên. Phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp 

tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre với hơn 

65 km bờ biển. Diện tích tự nhiên của tỉnh 2.358,26 km2. Tỉnh có 09 đơn vị hành 

chính, bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện với 106 xã, phường, thị trấn. 

b) Địa hình 

 Địa hình mang tính chất vùng đồng bằng ven biển, chịu ảnh hưởng bởi sự 

giao thoa giữa sông và biển đã hình thành các vùng trũng, phẳng xen lẫn giồng cát, 

các huyện phía bắc địa hình bằng phẳng hơn các huyện ven biển, địa hình dọc theo 

2 bờ sông thường cao, vào sâu nội đồng bị giồng cát hình cánh cung chia cắt tạo nên 

các vùng trũng cục bộ, xu thế độ dốc chỉ thể hiện ở trên từng cánh đồng. Cao trình 

biến thiên của tỉnh từ 0,1 – 1m chiếm 66% diện tích tự nhiên. Địa hình thấp nhất 

dưới 0,4m.   

Trà Vinh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa ven biển, khí hậu chia thành 2 

mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ 

tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 26 - 27,60C, số giờ nắng 

trung bình là 2.556 giờ/năm, lượng mưa hàng năm vào khoảng 1.520 mm, độ ẩm 

trung bình năm là 84%. 

c) Sông ngòi 

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều biển Đông qua 2 sông chính 

là sông Cổ Chiên và sông Hậu. Trong một ngày đêm có 2 lần triều lên và 2 lần triều 

xuống hình thành đỉnh và chân triều không đều nhau. Sự chênh lệch giữa đỉnh cao và 

chân thấp trong một ngày (biên độ triều) thường từ 2-4m tùy theo khu vực. Ảnh 

hưởng của thủy triều giảm dần từ biển vào sâu trong nội đồng.  

Hệ thống sông ngòi của tỉnh, ngoài 02 sông lớn thuộc hệ thống sông MêKông 

là sông Cổ Chiên và sông Hậu, còn có 09 con sông và 12 rạch nội tỉnh với tổng chiều 

dài 335km (Theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh). 
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 1.2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội 

- Về dân số: dân số toàn tỉnh Trà Vinh ước khoảng 1.015.223 người, tỉnh có 

dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa và dân tộc khác. Trong đó: Dân tộc Khmer 

320.099 người  chiếm 31,5% dân số, cộng đồng người Hoa 6.701người chiếm gần 

0,66% dân số, dân tộc khác 507 người chiếm 0,05% dân số.  

- Về kinh tế:  

+ Tăng trưởng GRDP ước đạt 3,32%.  

+ Tổng giá trị sản xuất toàn ngành 27.153 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch, thấp 

hơn cùng kỳ 3,33%. 

+ Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước 37.679 tỷ đồng, 

đạt 83% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

+ Về thương mại – dịch vụ: tăng 1,33%, tăng thấp nhất từ trước đến nay, 

nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tình hình sản xuất kinh doanh gặp 

khó khăn, thu nhập của đa số công nhân bị sụt giảm, không điều chỉnh tăng lương 

cơ sở cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020, người dân hạn chế sử dụng nhiều 

dịch vụ vui chơi giải trí, lưu trú ăn uống, du lịch, mua sắm… 

+ Về tài chính, tính dụng, ngân hàng: Tổng thu ngân sách 16.470 tỷ đồng, 

vượt 49% dự toán.  

- Về giáo dục, đào tạo: Kế hoạch năm 2020 – 2021 (tính đến 31/10/2020), 

toàn tỉnh 213.672 học sinh các khối. Trong đó: có 184.851 học sinh từ khối mẫu 

giáo đến Trung học cơ sở là các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai. 

- Về lao động, việc làm: Kế hoạch năm 2021, tổng số lao động 573.473 

người, tổng số lao động được tạo việc làm mới 23.000 người, đưa người lao động đi 

làm ở nước ngoài theo hợp đồng 900 người. 

- Về y tế: Toàn tỉnh hiện có 119 cơ sở khám chữa bệnh công lập, 06 cơ sở 

khám chữa bệnh tư nhân đạt tỷ lệ 22,85 giường bệnh/vạn dân.  

Tổng số nhân lực ngành Y tế: 3.267 người trong đó: Bác sĩ (791 người); Y sĩ 

(428 người); Điều dưỡng (916 người); Dược sĩ (383 người); Nữ hộ sinh (230 

người); kỹ thuật viên (173 người) còn lại cán bộ khác (340 người) và y tế công cộng 

(8 người), sơ học (07 người).  

- Về thông tin truyền thông:  

+ Đài phát thanh truyền hình có trách nhiệm phát  tin các văn bản chỉ đạo ứng 

phó thiên tai của Thủ tướng chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương, Ủy ban Quốc gia 

Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Văn bản chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo 

các Đài, trạm truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các văn bản chỉ huy ứng phó 

thiên tai của ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp và 

phát các văn bản chỉ đạo của cấp trên khi nhận được và phát lại theo yêu cầu của 

ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp, phù hợp với diễn 

biến thiên tai và ứng phó của địa phương.  
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+ Cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng 

cấp và mở rộng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo thông tin liên lạc 

thông suốt trong mọi tình huống.  

(Nguồn: Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh; Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo) 

2. Đặc điểm và tình hình thiên tai trên địa bàn 

2.1. Đánh giá rủi ro thiên tai theo cấp độ RRTT 

2.1.1. Đánh giá thiên tai. 

Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn biến khá phức tạp, 

mức độ ảnh hưởng chưa lớn nhưng cũng gây không ít thiệt hại đến đời sống và sản 

xuất của người dân. Các loại hình thiên tai thường xuyên ảnh hưởng trên địa bàn 

tỉnh bao gồm:  

a) Bão, áp thấp nhiệt đới: 

Trà Vinh thuộc khu vực Tây Nam bộ, mặc dù ít có bão xảy ra nhưng từ năm 

1997 đến nay đã có 2 cơn bão (cơn bão số 5 năm 1997 và cơn bão số 9 năm 2006) 

trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh, gây thiệt hại khá lớn về tài sản của Nhà nước và nhân 

dân. Riêng năm 2020, ước tổng thiệt hại do bão, ATNĐ gây ra khoảng 5.424,25 
triệu đồng.  

b) Triều cường, sạt lở:  

Do nước thủy triều dâng cao, nếu chu kỳ triều cường xuất hiện gặp lúc mưa 

lớn kéo dài và lũ thượng nguồn đổ về sẽ gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp và môi trường sinh thái. 

Trong năm 2020, các đợt triều cường dâng cao gây Sụp lún 09 điểm trên mái 

taluy Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; Sạt lở 

2.000m bờ biển, 31.653 m bờ bao đê bao; Nước tràn 1.411 m bờ bao, ngập 11 ha 

rau màu, sạt lở 2,82 ha diện tích rừng phi lao. 

c) Hạn hán, xâm nhập mặn: 

Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng gay gắt, phức 

tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020 đến nay, xâm nhập mặn gây thiệt hại khoảng 23.747 ha lúa, 

77,03ha hoa màu và 271,341 ha cây ăn trái. Tổng thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. 

d) Lốc, sét: Lốc, sét thường kéo theo mưa rào, mưa dông và có thể có cả mưa 

đá kèm theo cát, bụi... Năm 2020, Mưa lớn kèm giông lốc, sét gây thiệt hại 03 căn 

nhà, trong đó: 02 căn bị sập hoàn toàn, 01 căn tốc mái, siêu vẹo; làm chết 02 người; 

thiệt hại 20,3ha hoa màu các loại, 0,52ha nuôi thủy sản. Ước tổng thiệt hại khoảng 

455 triệu đồng và 02 người bị sét đánh chết. 

e) Gió mạnh trên biển: 

Gió mạnh trên biển thường xuất hiện vào các tháng gió mùa Đông Bắc (từ 

tháng 11 đến tháng 4 hàng năm) ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của 

ngư dân trong tỉnh.  
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Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.141 tàu cá (trong đó: đánh bắt ven bờ 567 tàu, 

vùng lộng 312 tàu, vùng khơi 262 tàu); diện tích nuôi trồng thủy sản 57.600 ha. 

2.1.2. Đánh giá năng lực ứng phó thiên thai (được đánh giá trên cở sở 4 tại 

chỗ). 

a) Nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây gọi tắt là 

PCTT&TKCN) các cấp được thành lập đúng theo Luật Phòng, chống thiên tai. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh 

là lực lượng chủ yếu trong công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh; hàng năm, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm 

vụ thực hiện nhiệm vụ TKCN; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh có 

kế hoạch tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN nhằm rèn luyện kỹ năng cán bộ, chiến sĩ 

trong vận hành trang thiết bị TKCN, tăng cường khả năng ứng cứu trong thiên tai. 

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh bao gồm: Quân sự (lực lượng cứu hộ, 

cứu nạn trên bộ), Bộ đội Biên phòng (lực lượng TKCN trên biển), Công an, Y tế, 

Đoàn thanh niên, lực lượng Dân quân tự vệ, ... Công tác cứu nạn, cứu hộ luôn được 

phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng TKCN các cấp. 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch sẵn sàng tham gia công tác 

phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc đơn vị mình và chi viện 

cho các địa phương khi có yêu cầu. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng trên địa bàn, với 

nòng cốt vẫn là lực lượng Công an, Bộ đội, cán bộ các cơ quan và đoàn viên thanh 

niên; có kế hoạch yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị sẵn lương thực, 

thực phẩm thiết yếu để cung cấp khi cần thiết. 

 - Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai từ cấp tỉnh 

đến cấp cơ sở mặc dù kiêm nhiệm nhưng thường xuyên được đào tạo, cụ thể trong 

10 năm (2010-2020), tỉnh đã đào tạo 261 báo cáo viên các cấp để triển khai thực 

hiện công tác này.  

b) Năng lực cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai  

- Công trình đê điều: 

+ Hệ thống đê biển của tỉnh trải dài qua các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Duy-

ên Hải và thị xã Duyên Hải, với tổng chiều 85,47km, cơ bản đã được khép kín. Tuy 

nhiên, chưa phát huy được hiệu quả trong công tác PCTT trong điều kiện biến đổi 

khí hậu nước biển dâng. 

+ Hệ thống công trình thủy lợi: Toàn tỉnh hiện có 50 cống đầu mối thuộc hệ 

thống đê Nam Mang Thít (khẩu độ từ 2m đến 100m cửa) và 113 cống tại các kênh 

cấp 2 (khẩu độ từ 1,5m đến 7,5m cửa), 138 kênh cấp 1 có tổng dài 809,5km, 1.209 

kênh cấp 2 với tổng dài 2.771,4 km, 1.670 kênh cấp 3 với tổng dài 1.671km và trên 

996 bọng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

- Công trình giao thông kết hợp phục vụ công tác PCTT: 
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Toàn tỉnh có 03 tuyến Quốc lộ đi qua bao gồm Quốc lộ 53, 54 và 60, có 06 

tuyến Đường tỉnh và 42 tuyến đường huyện. 

Các tuyến đường giao thông của tỉnh nhìn chung còn hạn chế về mặt chất 

lượng như: Bề rộng mặt đường nhỏ, hư hỏng, xuống cấp,… ảnh hưởng đến việc lưu 

thông, an toàn của phương tiện. Mạng lưới giao thông kết nối thủy – bộ còn nhiều 

hạn chế, gây cản trở rất lớn cho công tác di dời dân trong trường hợp cần phải di dời 

khi có thiên tai. 

- Công trình tránh, trú bão: 

+ Hiện tại, tỉnh có 02 khu tránh trú bão, bao gồm: Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá cửa Cung Hầu, huyện Cầu Ngang; Khu tránh trú bão Cảng Cá Định An, 

huyện Trà Cú. Tuy nhiên, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Cung Hầu, 

huyện Cầu Ngang bị bồi lắng nhanh gây khó khăn cho việc neo đậu khi có bão, 

ATNĐ.  

+ Hệ thống các cơ quan nhà nước, trường học, các điểm văn hóa, tôn 

giáo,…có thể kết hợp làm nhà tránh trú bão, có thể đáp ứng nhu cầu sơ tán dân với 

tổng sức chứa khoảng 136.000 người. 

- Công trình phục vụ công tác cảnh báo, dự báo: 

Toàn tỉnh hiện có 02 trạm cảnh báo tự động (cảnh báo lốc, sét) và 36 trạm, 

điểm đo quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và 

các chỉ tiêu về môi trường nước phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản, trong đó có 

14 trạm, điểm đo thủ công và 22 trạm, điểm đo tự động. Năng lực dự báo khoảng 

90%. Nhìn chung, các trạm khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh đang hoạt động tốt, 

tuy nhiên một số trạm đo chưa tự động hóa, chưa đáp ứng hết nhu cầu dự báo, cảnh 

báo thiên tai, đặc biệt là đo mưa.   

- Công trình phục vụ công tác thông tin, chỉ huy:  

Hệ thống thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai của tỉnh bao gồm: 07 trạm 

lập tại thành phố Trà Vinh, thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần), thị trấn Cầu 

Ngang, Phường 1 (thị xã Duyên Hải), xã Đại An (huyện Trà Cú), huyện Càng Long, 

Cầu Kè và 40 máy cầm tay các loại. Các loại máy cầm tay được trang bị cho các 

lãnh đạo cấp tỉnh, huyện phục vụ công tác chỉ huy điều hành khi có sự cố thiên tai 

xảy ra.  

- Hệ thống truyền thanh cơ sở: được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo cho công tác 

thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.  

- Công trình giáo dục:  

Công trình giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cơ bản đã được kiên cố và có 

thể đảm bảo làm nơi trú ẩn an toàn khi có thiên tai xảy ra. Trong đó, các trường Đại 

học, Cao đẳng, Các trường Trung học, Tiểu học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 

Phòng giáo dục,… là những địa điểm đáp ứng tốt yêu cầu tránh trú bão. 

c) Phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 
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Phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, tránh, ứng 

phó thiên tai cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác PCTT, gồm có phương tiện, 

trang thiết bị cơ động, chi viện của các Sở, Ban, ngành tỉnh và phương tiện, trang 

thiết bị tại chỗ của các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp 

của các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới nên cần trang bị thêm 

một số tàu có công suất lớn phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

2.1.3. Đánh giá về tình trạng dễ bị tổn thương 

a) Khu vực dễ bị tổn thương 

Toàn tỉnh có 62 xã được xác định thuộc khu vực dễ bị tổn thương, tập trung 

chủ yếu ven biển, ven sông, cửa sông và các cù lao, cụ thể: 

- Khu vực dễ bị ảnh hưởng cao bởi triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới là các 

xã ven biển, cửa sông thuộc các huyện: Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Trà 

Cú và thị xã Duyên Hải. Ngoài ra, các xã nằm dọc các sông Cổ Chiên và sông Hậu 

cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. 

- Khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, lốc, sét 

gần như rãi rác ở mọi nơi trên địa bàn tỉnh. 

b) Con người  

- Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, toàn tỉnh có 9.214 

hộ nghèo, chiếm 3,22% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh (trong đó: hộ nghèo theo 

tiêu chí thu nhập 8.832 hộ, chiếm 95,85%; tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản 382 hộ, chiếm 4,15%; hộ nghèo thuộc chính sách xã hội 1.573 

hộ, chiếm 17,07%; hộ nghèo dân tộc Khmer 5.394 hộ, chiếm 6,05% so với tổng số 

hộ dân tộc Khmer) và 19.474 hộ cận nghèo, chiếm 6,8% so với tổng số hộ dân cư 

(trong đó: hộ cận nghèo dân tộc Khmer 10.181 hộ, chiếm 11,42% so với tổng số hộ 

dân tộc Khmer):  là các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề nhà ở kiên cố nên dễ bị 

tổn thương do thiên tai. 

- Kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh 213.672 học sinh các khối. Trong đó có 

184.851 học sinh từ khối mẫu giáo đến Trung học cơ sở là các đối tượng dễ bị tổn 

thương do thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Người dân sống tại các khu vực ven sông, ven biển, vùng sâu, vùng xa, tại 

các cồn, cù lao thường gặp nhiều rủi ro do thiên tai, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh 

hưởng của từng loại thiên tai, số người bị ảnh hưởng sẽ khác nhau. 

c) Cơ sở hạ tầng 

- Các công trình đê, kè như: Đê biển Hiệp Thạnh, kè Hiệp Thạnh, đê Hải 

Thành Hòa, đê Tả - Hữu sông Cổ Chiên thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng khi triều 

cường dâng cao.  

- Các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc các xã cù lao Long Hòa, Hòa 

Minh; các tuyến đường ven sông lớn, các bờ bao tại các cồn, các cù lao, bờ sông, bờ 

biển thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường. 
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- Các tàu đánh bắt của ngư dân đang hoạt động trên biển (1.141 tàu) cũng là 

đối tượng chịu ảnh hưởng khi có gió mạnh trên biển. 

d) Sản xuất: Diện tích sản xuất hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản tại 

các khu vực ven sông, ven biển là các đối tượng dễ bị thiệt hại bởi thiên tai như bão, 

áp thấp nhiệt đới, triều cường, sạt lở đất. Ngoài ra, hàng nghìn hecta diện tích đất 

trồng lúa có nguy cơ bị thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; 

- Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

- Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai.  

2. Mục đích 

- Nâng cao tính chủ động của các cấp chính quyền địa phương và người dân 

trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Đề xuất các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; 

- Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là 

tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu; 

- Các ngành, các cấp trong tỉnh phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng 

phó thiên tai và TKCN; 

- Có kế hoạch bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh; 

- Nâng cao năng lực sơ tán, bảo vệ người và tài tài sản, bảo vệ sản xuất, đảm 

bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc. Xác định nguồn lực ứng phó thiên 

tai, dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công 

tác PCTT. 

3. Yêu cầu 

- Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung 

quan trọng được lồng ghép trong nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực và địa phương; 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, công chức, viên chức 

các cấp và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ sự diễn biến khó lường về thiên tai và cách 

phòng chống thiên tai, nâng cao cảnh giác và đề cao tinh thần trách nhiệm để chủ 

động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cơ quan, đơn vị, địa phương, cho bản thân 

gia đình và cho xã hội sẵn sàng phòng, chống khi thiên tai xảy ra. 

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Mục tiêu 
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1.1. Mục tiêu chung 

Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình 

huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại 

về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng 

và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng 

phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn 

nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. 

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra 

khỏi vùng nguy hiểm kịp thời, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro do thiên tai gây ra. 

- Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng, chống thiên 

tai, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, 

thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. 

- Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai. 

2. Phương châm ứng phó với thiên tai 

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên 

tắc “ba sẵn sàng” phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương 

và có hiệu quả. 

- Thực hiện theo phương pháp xây dựng từ dưới lên (từ cấp xã lên cấp tỉnh). 

3. Xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai tương ứng 

theo các cấp độ rủi ro thiên tai 

3.1. Phương án ứng phó bão, ATNĐ 

3.1.1. Bão (ATNĐ) gần Biển Đông, di chuyển nhanh, có xu hướng đi vào 

biển Đông (chưa có RRTT) 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) để chỉ huy kịp thời các tình 

huống có thể xảy ra. 

a) Cấp tỉnh: 

 - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh tổ chức trực ban 

24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) và các thông tin, chỉ đạo từ 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan truyền thông: Phát tin trên các 

phương tiện truyền thông. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến của bão (ATNĐ); Thông tin về diễn biến của bão, ATNĐ cho các phương tiện, 

tàu thuyền hoạt động trên biển; Sẵn sàng lực lượng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn trên 

biển. 
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b) Cấp huyện: 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai cấp huyện tổ chức trực ban, theo dõi 

chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung 

ương về Phòng, chống thiên tai và công điện của tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác truyền thông tới cấp xã. 

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên. 

- Thực hiện các phương án ứng phó về: 

+ Thông tin truyền thông về cơn bão (ATNĐ). 

+ Thông tin tới gia đình và chủ phương tiện; liên lạc thường xuyên với tàu 

thuyền đang hoạt động trên biển trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

3.1.2. Khi có Bão, ATNĐ có rủi ro thiên tai cấp 3 (Tin ATNĐ cấp 6-7 

trên biển Đông, tin bão Bão cấp 8-15 trên biển Đông hoặc bão cấp 8-11 vùng 

ven bờ). 

a) Kịch bản 1: ATNĐ cấp 6-7 trên biển đông có khả năng mạnh lên thành 

bão và ảnh hưởng đến đất liền. 

a1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ chức trực ban 

24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các tình huống 

khi xảy ra sự cố. 

- Thông báo trên các phương tiện truyền thông về tin bão, hướng di chuyển 

và những vùng bị ảnh hưởng để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

+ Tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, hướng di chuyển 

của bão;  Kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền trên biển và ven bờ; Thông 

báo hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Xác định thời điểm thích hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cắm biển 

nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

a2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên duy trì chế độ ứng trực, chuẩn 

bị phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

a3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức rà 

soát, thống kê các trang thiết bị, phương tiện, vật tư của các tổ chức, doanh nghiệp 

trên địa bàn quản lý có thể trưng dụng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các 

hệ thống đê biển, công trình giao thông,…; vật tư như bao tải, gạch, cát, dây 
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điện…dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa. 

b) Kịch bản 2: Bão cấp 8-15 trên biển Đông sẽ đi vào đất liền trong 24h tới. 

b1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động phòng tránh. 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Xác định thời điểm thích hợp tham mưu UBND 

tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát các khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Xây dựng phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

cho công trình. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất 

nông nghiệp, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch 

sớm, di dời lồng bè đến nơi an toàn. 

+ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, 

phát hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa 

ra giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết 

nhanh ưu tiên theo thứ tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao 

thông chính đảm bảo vận chuyển người, lương thực... trong khi bão xảy ra. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt phục vụ cho công tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các 

bộ phận và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo 

thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không 

được để mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 

+ Công an tỉnh: Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 

tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 
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+ Công ty Điện lực:  

• Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

• Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

• Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ 

tán nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến người già, trẻ em, người 

khuyết tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu 

hoạch mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp 

các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn 

công trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

b2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh: Chỉ đạo, điều động, 

bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp người dân 

chằng, chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình phòng 

chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở bảo đảm an toàn công trình.  

- Sở Giao thông vận tải: Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe 

tải,…, phương tiện thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ 

công tác hỗ trợ các địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ. 

+ Hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực cồn, ven sông, ven biển dự kiến 

bão đổ bộ đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế,...). 

+ Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: bảo vệ các công trình trên cảng 

biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...; Kiểm soát chặt chẽ an toàn công trình 

xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...; Ứng trực tại các công trình 

trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng tại các 
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điểm sơ tán; Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; Tìm kiếm các phương tiện 

và người bị mất tích; Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp nhận các trường 

hợp bị nạn; Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn; Cấp phát lương 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,… 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện, xử lý kịp thời tình huống 

sự cố do bão gây ra; Đặc biệt, ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng 

phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị/doanh 

nghiệp trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện thoại 

hiện có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng 

lưới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời theo thứ tự ưu tiên. 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông, phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

b3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ:  

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn sẵn sàng, đảm bảo 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

- Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình (cát, đá, xi măng, rọ đá, bao tải 

cát, cừ tràm…), đặc biệt là các hệ thống đê biển, công trình giao thông,… 

- Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….). 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, lương 

thực, xăng dầu… vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm sẵn sàng cung cấp 

cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên. 

- Chỉ đạo cơ quan y tế trên địa bàn quản lý chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, 

dụng cụ y tế để sẵn sàng cung ứng khi có lệnh điều động. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuần tra, túc trực tại các 

điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì 

tích cực ứng phó, khắc phục. 

- Bổ sung, dự trữ tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

c) Kịch bản 3: Bão cấp 8-15 trên biển Đông sẽ đi vào đất liền trong 24h tới 

kết hợp với triều cường, nước biển dâng. 

c1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 
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- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão và tình hình triều 

cường dâng cao, cập nhật các văn bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo Trung ương và UBND tỉnh, truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, 

triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Đài phát 

thanh cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão, triều cường và 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động 

phòng tránh. 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tránh va 

đập khi triều cường dâng cao; Tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm 

đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Triển khai phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình tránh sạt lở khi triều cường dâng cao. 

• Phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi triển 

khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm việc vận hành kịp thời các cống đầu mối tiêu 

thoát nước, tránh ngập úng khi triều cường dâng cao. 

•  Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi 

an toàn. 

+ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, 

phát hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa 

ra giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết 

nhanh ưu tiên theo thứ tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao 

thông chính đảm bảo vận chuyển người, lương thực... trong khi bão xảy ra. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt phục vụ cho công tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các 

bộ phận và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo 

thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không 

được để mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 
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+ Công an tỉnh: Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 

tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 

+ Công ty Điện lực:  

• Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia cố, 

sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

• Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

• Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), đặc biệt là các hộ dân tại vùng ven biển, ven sông, 

vùng trũng thấp và chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng các cấp:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè, cống …) bị hư hỏng, sạt lở, sụp lún do triều 

cường dâng cao, bảo đảm an toàn công trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

c2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh: Chỉ đạo, điều động, bố 

trí lực lượng phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp người dân chằng, chống nhà 

cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) 

bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình. 

- Sở Giao thông vận tải: Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe 

tải,…, phương tiện thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ 

công tác hỗ trợ các địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

Giúp dân thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ. 

+ Hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực cồn, ven sông, ven biển dự kiến 

bão đổ bộ đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế,...). 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, ngầm tràn, các công trình 

trọng điểm, công trình phòng chống thiên tai; Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các 
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sự cố sạt lở do triều cường dâng cao. 

+ Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: bảo vệ các công trình ven sông, 

ven biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...; Kiểm soát chặt chẽ an toàn công 

trình xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...; Ứng trực tại các công 

trình trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng tại các 

điểm sơ tán; lực lượng y tế cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; Tìm kiếm các 

phương tiện và người bị mất tích; Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp 

nhận các trường hợp bị nạn; Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn; 

Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng; 

Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ 

tán dân; Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng,…. 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện thoại 

hiện có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng 

lưới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên. 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ và 

triều cường gây sạt lở; Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hưởng,khu vực sạt lở 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân 

luồng giao thông để các phương tiện được lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục 

những tuyến đường bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ hoặc bị các sự cố khác do bão 

gây ra. 

c3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn sẵn sàng, đảm bảo 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,… 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….). 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, 

lương thực, xăng dầu… vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm,… sẵn sàng 

cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão, triều cường và sự điều động của 

cấp trên. 

+ Chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng cung ứng khi có 
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lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn sẵn sàng cung 

cấp khi có yêu cầu. 

- Tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát 

sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, khắc phục. 

- Bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

d) Kịch bản 4: Bão cấp 8-11 vùng ven bờ và sẽ đi vào đất liền trong 24h. 

d1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tăng cường thời lượng phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động 

phòng tránh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ thuật, kỹ năng 

ứng phó với bão. 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cắm biển 

nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Thực hiện phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi 

an toàn. 

+ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, 

phát hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa 

ra giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết 

nhanh ưu tiên theo thứ tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao 

thông chính đảm bảo vận chuyển người, lương thực... trong khi bão xảy ra. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt phục vụ cho công tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các 
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bộ phận và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo 

thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không 

được để mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 

+ Công an tỉnh: Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 

tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 

+ Công ty Điện lực:  

• Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia cố, 

sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

• Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

• Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết 

tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công 

trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

d2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an: Chỉ đạo, điều động lực 

lượng trực thuộc phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp người dân chằng, chống nhà 

cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) 

bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình. 

- Sở Giao thông vân tải: Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe 

tải,…, phương tiện thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ 

công tác hỗ trợ các địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động, trưng dụng các loại phương tiện, vật 

tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý để triển khai các 

phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản, 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ. 

+ Hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực cồn, ven sông, ven biển dự kiến 

bão đổ bộ đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế,...). 
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+ Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: bảo vệ các công trình trên cảng 

biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...; Kiểm soát chặt chẽ an toàn công trình 

xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...; Ứng trực tại các công trình 

trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng tại các 

điểm sơ tán; Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; Tìm kiếm các phương tiện 

và người bị mất tích; Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp nhận các trường 

hợp bị nạn; Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn; Cấp phát lương 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,… 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 

có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc (nếu mạng viễn thông cố định bị sự 

cố thì chuyển sang sử dụng mạng viễn thông di động Vinaphone, Mobifone, Viet-

tel,…Nếu cả mạng viễn thông cố định và di động bị sự cố thì sử dụng các thiết bị 

liên lạc của mạng viễn thông vô tuyến điện…); Tăng cường giám sát mạng lưới, khi 

xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên. 

+ Lực lượng giao thông:  Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

d3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn sẵn sàng, đảm bảo 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,… 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….). 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, 

lương thực, xăng dầu… vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm,… sẵn sàng 

cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên. 

+ Chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng cung ứng khi có 

lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn sẵn sàng cung 
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cấp khi có yêu cầu. 

- Tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát 

sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó khắc phục. 

- Bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

e) Kịch bản 5: Bão cấp 8-11 vùng ven bờ và sẽ đi vào đất liền trong 24h tới 

kết hợp triều cường, mưa lớn. 

e1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão và tình hình triều 

cường dâng cao, cập nhật các văn bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo Trung ương và UBND tỉnh, truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, 

triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão, triều cường và các văn 

bản hướng dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động phòng 

tránh. 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tránh va 

đập khi triều cường dâng cao; Tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm 

đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Triển khai phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình tránh sạt lở khi triều cường dâng cao. 

• Phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi triển 

khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm việc vận hành kịp thời các cống đầu mối tiêu 

thoát nước, tránh ngập úng khi triều cường dâng cao. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi 

an toàn. 

+ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, 

phát hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa 

ra giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết 

nhanh ưu tiên theo thứ tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao 

thông chính đảm bảo vận chuyển người, lương thực... trong khi bão xảy ra. 
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+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt phục vụ cho công tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các 

bộ phận và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo 

thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không 

được để mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 

+ Công an tỉnh: Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 

tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 

+ Công ty Điện lực:  

• Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia cố, 

sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

• Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

• Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), đặc biệt là các hộ dân tại vùng ven biển, ven sông, 

vùng trũng thấp và chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng các cấp:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè, cống …) bị hư hỏng, sạt lở, sụp lún do triều 

cường dâng cao, bảo đảm an toàn công trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

e2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh: Chỉ đạo, điều động, bố 

trí lực lượng phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp người dân chằng, chống nhà 

cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) 

bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  

- Sở Giao thông vận tải: Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe 

tải,…, phương tiện thủy bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ 

công tác hỗ trợ các địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 
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+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

Giúp dân thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ; 

+ Hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực cồn, ven sông, ven biển dự kiến 

bão đổ bộ đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế,...); 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, ngập tràn, các công trình trọng 

điểm, công trình phòng chống thiên tai; Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố 

sạt lở do triều cường dâng cao; 

+ Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: bảo vệ các công trình ven sông, 

ven biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...; Kiểm soát chặt chẽ an toàn công 

trình xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...; Ứng trực tại các công 

trình trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng tại các 

điểm sơ tán; lực lượng y tế cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; Tìm kiếm các 

phương tiện và người bị mất tích; Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp 

nhận các trường hợp bị nạn; Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn; 

Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng; 

Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ 

tán dân; Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng,…; 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ; 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện thoại 

hiện có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng 

lưới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+ Lực lượng giao thông:  Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ và 

triều cường gây sạt lở; Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hưởng, khu vực sạt lở 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân 

luồng giao thông để các phương tiện được lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục 

những tuyến đường bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ hoặc bị các sự cố khác do bão 

gây ra. 

e3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn sẵn sàng, đảm bảo 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,…; 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 
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+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, 

lương thực, xăng dầu… vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm,… sẵn sàng 

cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão, triều cường và sự điều động của 

cấp trên; 

+ Chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng cung ứng khi có 

lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn sẵn sàng cung 

cấp khi có yêu cầu; 

- Tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát 

sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, khắc phục; 

- Bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

3.1.3. Khi có tin bão, ATNĐ có RRTT cấp 3 (cấp 6-7 trên vùng biển ven 

bờ, vùng Nam Bộ, Bão cấp 8-9 vùng Nam Bộ) 

 a) Kịch bản 1: ATNĐ cấp 6-7 trên vùng biển ven bờ 

a1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về ATNĐ, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tăng cường thời lượng phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động 

phòng tránh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ thuật, kỹ năng 

ứng phó với ATNĐ. 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cắm biển 

(tàu thuyền, du lịch, nuôi trồng thủy hải sản) nhằm đảm bảo an toàn về người và tài 

sản. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Thực hiện các phương án, giải pháp hộ đê, đảm 

bảo an toàn công trình kè. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, hướng dẫn người dân chủ động thu 

hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi an toàn. 
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+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Xác định các hộ cần phải sơ tán nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng 

đến các đối tượng dễ bị tổn thương, người già, trẻ em, người khuyết tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công 

trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

* Cấp tỉnh:  

- Tổ chức họp thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh triển khai các 

biện pháp ứng phó theo phương án; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung 

ương; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Trung ương; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phương án ứng phó; Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 31/QĐ-

BCH ngày 06/6/2019 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh; 

+ Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, 

phát hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa 

ra giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết 

nhanh ưu tiên theo thứ tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao 

thông chính đảm bảo vận chuyển người, lương thực... trong khi bão xảy ra. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà tạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

tục thông suốt phục vụ cho công tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các 

bộ phận và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo 

thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không 

được để mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 

+ Công an tỉnh: Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 

tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai 

để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 
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+ Công ty Điện lực:  

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

- Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực xung yếu, dự kiến 

chịu ảnh hưởng của ATNĐ; 

- Lực lượng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. 

 * Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; Báo 

cáo nhanh công tác trực ban, tình hình thiệt hại về Văn phòng BCH PCTT và 

TKCN tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. 

- Thực hiện các văn bản, công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ 

Trung ương; 

- Chỉ đạo các ngành và các xã, phường thị trấn trong phạm vi quản lý thực 

hiện công tác tuyên truyền về ATNĐ đến người dân biết, chủ động phòng tránh; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó: 

+  Kiểm soát các hoạt động tàu thuyền, phương tiện trên biển, ven bờ; 

+ Thông tin liên lạc với tàu thuyền và chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các 

tình huống xảy ra; 

+ Kiểm tra công tác neo đậu, khu tàu thuyền tránh trú bão; kiểm đếm các khu 

nuôi trồng thủy sản,… 

+ Hướng dẫn người dân các biệp pháp phòng chống ATNĐ trên các phương 

tiện truyền thông.  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác trực 

ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai và công điện của tỉnh; Thống kê, báo cáo 

nhanh tình hình thiệt hại nếu có. 

- Chỉ đạo đối với các hoạt động, sinh hoạt của người dân để đảm bảo không bị 

thiệt hại xảy ra như cho học sinh nghỉ học, cắm biển, dừng các hoạt động sản 

xuất,… 

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi 

có yêu cầu. 
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 * Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Tổ chức thông tin truyền thông về diễn biến của ATNĐ đến hộ gia đình, 

người dân biết, chủ động ứng phó; 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên 

biển: Số lượng phương tiện, người ở trên phương tiện, vị trí hoạt động, nắm bắt liên 

lạc thường xuyên,…; 

-  Phối hợp với các Đồn, Trạm biên phòng thông tin tới các phương tiện tàu, 

tàu du lịch, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng 

di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh; 

- Thông tin tới gia đình và chủ phương tiện; liên lạc thường xuyên với tàu 

thuyền đang hoạt động trên biển trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng; 

-  Chỉ đạo các ấp, khóm thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an 

toàn cho người và các hoạt động trên địa bàn đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ; 

- Rà soát các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng 

chuẩn bị để di dời, sơ tán dân; 

- Huy động các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa, chằng chống 

nhà cửa, di dời đồ đạc,… 

-  Thường trực tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng; 

-  Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có các đối tượng dễ bị tổn thương để kịp 

thời hỗ trợ khi cần thiết. 

a2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an: Chỉ đạo, điều động lực 

lượng trực thuộc phối hợp với các địa phương hỗ trợ, giúp người dân chằng, chống nhà 

cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) 

bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  

- Sở Giao thông vận tải: Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe 

tải,…, phương tiện thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ 

công tác hỗ trợ các địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…), trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ; 

+ Hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực cồn, ven sông, ven biển dự kiến 
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bão đổ bộ đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế,...); 

+ Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: bảo vệ các công trình trên cảng 

biển, các khu công nghiệp, các trụ ăng ten,...; Kiểm soát chặt chẽ an toàn công trình 

xây dựng đang thi công, các tuyến đê sông, đê biển,...; Ứng trực tại các công trình 

trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng tại các 

điểm sơ tán; Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; Tìm kiếm các phương tiện 

và người bị mất tích; Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp nhận các trường 

hợp bị nạn; Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn; Cấp phát lương 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 

có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liện lạc (nếu mạng viễn thông cố định bị sự 

cố thì chuyển sang mạng viễn thông di động Vinaphone, Mobifone, Viettel,…Nếu 

cả mạng viễn thông cố định và di động bị sự cố thì sử dụng các thiết bị liên lạc của 

mạng viễn thông vô tuyến điện…)”.; Tăng cường giám sát mạng lưới, khi xảy ra sự 

cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

a3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn sẵn sàng, đảm bảo 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,…; 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng và triển 

khai dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống đóng chai, 

lương thực, xăng dầu… vật liệu xây dựng như cát, đã, xi măng, cừ tràm sẵn sàng 

cung cấp cho các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn 
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sàng cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các 

địa bàn sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu; 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

 b) Kịch bản 2: Bão cấp 8-9 trên vùng biển Nam Bộ 

b1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các văn bản, công 

điện chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động phòng tránh; thông 

tin các biện pháp, chỉ đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng; tuyên truyền, 

hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Xác định thời điểm thích hợp tham mưu UBND 

tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Thực hiện các phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi 

an toàn. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết 

tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  
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• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công 

trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

* Cấp tỉnh:  

- Tổ chức họp thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh triển khai các 

biện pháp ứng phó theo phương án; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung 

ương; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Trung ương; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phương án ứng phó; Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 31/QĐ-

BCH ngày 06/6/2019 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh; 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực xung yếu, dự kiến 

chịu ảnh hưởng của bão; 

- Công an tỉnh:  

+ Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ 

bảo vệ an toàn tài sản của ngư dân khi tàu thuyền hoạt động trên biển vào neo đậu 

và tài sản của Nhân dân, cơ quan, tổ chức…Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử 

xấu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ 

chức và Nhân dân. 

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải giám sát, hướng dẫn và cắm biển báo 

hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên 

biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất do ảnh 

hưởng của bão. Đồng thời, phối hợp lực lượng, sử dụng phương tiện, trang thiết bị 

sẵn sàng tham gia công tác di dời, sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông kiểm tra mạng lưới, trang 

thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy 

phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công 

tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các bộ phận và các huyện về Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh 

về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không được để mất thông tin liên lạc giữa cù 

lao, ven biển và đất liền). 

+ Huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị trong ngành thông tin và 

truyền thông để phối hợp với các Sở, Ban, ngành ứng cứu kịp thời khi xảy ra tình 
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huống; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện nhắn tin SMS cảnh 

báo đến các thuê bao di động theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và 

UBND tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Triển khai các phương án giải phóng mặt đường đảm bảo giao thông. 

+ Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, phát hiện kịp thời các 

chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa ra giải pháp duy tu, 

sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt đường nhằm đảm bảo 

giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết nhanh ưu tiên theo thứ 

tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao thông chính đảm bảo 

vận chuyển người, lương thực ... trong khi bão xảy ra. 

+ Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe tải,…, phương tiện 

thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ công tác hỗ trợ các 

địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh 

- Sở Công Thương: 

+ Xác định nguồn hàng, khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng thiết yếu tại chỗ của từng địa phương, sẵn sàng huy động các nguồn hàng từ 

nơi khác đến bảo đảm phục vụ cho nhân dân khi có bão.  

+ Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện để đưa hàng hóa phục vụ nhân nhân khi cần thiết. 

- Sở Y tế: 

+ Chỉ đạo các tuyến Bệnh viện, Trung tâm y tế; các Phòng khám đa khoa khu 

vực, Đội vệ sinh phòng dịch; các Trạm y tế xã, phường, thị trấn… chủ động đội ngũ 

y, bác sĩ, cán bộ chuyên môn và thuốc men, dụng cụ y tế sẵn sàng tham gia làm 

nhiệm vụ. 

+ Chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thành lập các đội cấp cứu lưu động để 

kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Chủ động dự trữ đầy đủ các cơ số thuốc và tăng cường 

những loại thuốc thiết yếu cho các đại lý thuốc trong vùng xung yếu.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Triển khai phương án bảo vệ kho tàng, kho hóa chất, các bãi rác đảm bảo 

an toàn khi mưa, bão gây ngập úng trên diện rộng; 

+ Chủ động kiểm tra, khảo sát các công trình thuộc lĩnh vực mà ngành quản 

lý, chỉ đạo để có giải pháp, biện pháp khắc phục, gia cố, bảo đảm phòng chống hiệu 

quả. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học; 

Yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch, sinh hoạt 

ngoại khóa trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.  
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+ Chỉ đạo các trường bảo quản tài liệu, giáo trình, trang thiết bị, phương tiện 

nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra. 

- Sở Xây dựng: 

+ Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công 

trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp). 

+ Chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân phương pháp 

chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại do gió bão.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho tất cả các cơ sở văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, thông báo, yêu 

cầu các doanh nghiệp thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo… 

đúng kỹ thuật, đề phòng gió bão gây sự cố, tai nạn. 

- Điện lực Trà Vinh: 

+Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

+ Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện; Sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh: Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng 
thủy văn Nam bộ trong công tác dự báo bão, cảnh báo khí tượng thủy văn, nhất là 
dự báo sớm diễn biến các tình huống phức tạp của bão; thông báo kịp thời, chính 
xác và cung cấp đầy đủ các số liệu, các phân tích về mưa, bão, mực nước cho Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Đưa tin ngay lên Đài Phát thanh và Truyền hình theo 
Quy chế báo ATNĐ, bão, lũ để các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh 
biết chủ động ứng phó.  

* Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; Báo 

cáo nhanh công tác trực ban, tình hình thiệt hại về Văn phòng BCH PCTT và 

TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Thực hiện các văn bản, công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ 

Trung ương; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

+ Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các 

thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công 

điện của tỉnh; Thống kê, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có. 

+ Xác định số lượng cụ thể số hộ/số nhân khẩu cần phải sơ tán nếu bão đổ bộ, 

chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết tật,…. Ban hành quyết định sơ tán 

dân khẩn cấp đảm bảo hoàn thành trước 24h khi bão đổ bộ vào đất liền. 
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+ Kiểm soát các hoạt động tàu thuyền, phương tiện trên biển, ven bờ; Thông 

tin liên lạc với tàu thuyền và chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; 

Tuyên truyền vận động người dân tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh… 

+ Kiểm tra công tác neo đậu, khu tàu thuyền tránh trú bão; kiểm đếm các khu 

nuôi trồng thủy sản,…; Hướng dẫn người dân các biệp pháp phòng chống bão trên 

các phương tiện truyền thông.  

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chổ để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

 * Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; Tổ chức thông tin 

truyền thông về diễn biến của ATNĐ đến hộ gia đình, người dân biết, chủ động ứng 

phó; 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên 

biển: Số lượng phương tiện, người ở trên phương tiện, vị trí hoạt động, nắm bắt liên 

lạc thường xuyên,…; 

 - Phối hợp với các Đồn biên phòng thông tin tới các phương tiện tàu, tàu du 

lịch, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di 

chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh; 

- Vận động, tuyên truyền hộ gia đình và chủ phương tiện đang neo đậu tại bến 

không được ra khơi; 

 - Chỉ đạo các ấp, khóm thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an 

toàn cho người và tài sản, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ; 

- Rà soát các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng 

chuẩn bị để di dời, sơ tán dân; 

- Huy động các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa, chằng chống 

nhà cửa, di dời đồ đạc,…; Thường trực tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh 

hưởng; 

 - Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có các đối tượng dễ bị tổn thương để kịp 

thời hỗ trợ khi cần thiết. 

b2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh: 

•  Chỉ đạo, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương giúp 

người dân chằng, chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình 

phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  

• Phối hợp với địa phương tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn tránh thiệt 

hại về người và tài sản. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…), trưng dụng các loại 
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phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ; 

+ Tổ chức sơ tán, di dời dân đến các công trình kiên cố, an toàn (trụ sở cơ 

quan, trường học, trạm y tế,...); 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống 

thiên tai trọng điểm, xung yếu; Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố để đảm 

bảo cho quá trình chỉ đạo, chỉ huy thiên tai được nhanh chóng, thuận lợi; 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an 

tại các điểm sơ tán: Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; tìm kiếm người, 

phương tiện mất tích; thành lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời 

hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để tiếp 

nhận cấp cứu người bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa người bị 

nạn,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 

có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng lưới, 

khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

+ Lực lượng y tế: Túc trực tại các nơi di dời, sơ tán dân để cấp cứu kịp thời 

người bị nạn. 

+ Các cơ quan, đoàn thể, hội: Phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, Ban, ngành, các 

địa phương chuẩn bị sẵn lực lượng hội viên của các đoàn thể và lực lượng đoàn viên 

thanh niên tham gia tham gia hỗ trợ công tác di dời, sơ tán dân.  

b3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

cấp xã huy động mọi nguồn lực, sẵn sàng, đảm bảo vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm, bao tải cát… để xử lý kịp 
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thời sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, công trình giao thông,…; 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Lương thực, thực phẩm chủ yếu như mì gói, lương khô, nước uống đóng 

chai, xăng dầu;  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng trên địa bàn 

quản lý tiếp tục dự trữ hàng hóa thiết yếu; vật liệu xây dựng sẵn sàng cung cấp cho 

các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên; 

+ Tăng cường dự trữ, tiếp nhận cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn 

sàng cung ứng khi có lệnh điều động. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bố trí, phân bổ đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

c) Kịch bản 3: Bão cấp 8-9 trên vùng biển Nam Bộ vào lúc triều cường cao 

nhất 

b1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các văn bản, công 

điện chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động phòng tránh; thông 

tin các biện pháp, chỉ đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng; tuyên truyền, 

hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Xác định thời điểm thích hợp tham mưu UBND 

tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Thực hiện các phương án hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình. 
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• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện: Rà soát, thống kê diện tích sản xuất 

nông nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè 

đến nơi an toàn; Thực hiện các giải pháp thủy lợi nội đồng, gia cố hệ thống đê bao, bờ 

bao có nguy cơ bị vỡ, sạt lở do triều cường dâng cao. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết 

tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công 

trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

* Cấp tỉnh:  

- Tổ chức họp thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh triển khai các 

biện pháp ứng phó theo phương án; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung 

ương; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Trung ương; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phương án ứng phó; Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Trưởng ban Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ 

các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà 

Vinh; 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực xung yếu, dự kiến 

chịu ảnh hưởng của bão; 

- Công an tỉnh:  

+ Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ 

bảo vệ an toàn tài sản của ngư dân khi tàu thuyền hoạt động trên biển vào neo đậu 

và tài sản của Nhân dân, cơ quan, tổ chức…Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử 

xấu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ 

chức và Nhân dân. 

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải giám sát, hướng dẫn và cắm biển báo 

hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên 

biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất do ảnh 
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hưởng của bão. Đồng thời, phối hợp lực lượng, sử dụng phương tiện, trang thiết bị 

sẵn sàng tham gia công tác di dời, sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông kiểm tra mạng lưới, trang 

thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy 

phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công 

tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các bộ phận và các huyện về Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh 

về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không được để mất thông tin liên lạc giữa cù 

lao, ven biển và đất liền). 

+ Huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị trong ngành thông tin và 

truyền thông để phối hợp với các Sở, Ban, ngành ứng cứu kịp thời khi xảy ra tình 

huống; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện nhắn tin SMS cảnh 

báo đến các thuê bao di động theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và 

UBND tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Triển khai các phương án giải phóng mặt đường đảm bảo giao thông. 

+ Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, phát hiện kịp thời các 

chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa ra giải pháp duy tu, 

sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt đường nhằm đảm bảo 

giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết nhanh ưu tiên theo thứ 

tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao thông chính đảm bảo 

vận chuyển người, lương thực ... trong khi bão xảy ra. 

+ Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe tải,…, phương tiện thủy 

bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ công tác hỗ trợ các địa 

phương thực hiện di dời dân khi có lệnh. 

- Sở Công Thương: 

+ Xác định nguồn hàng, khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng thiết yếu tại chỗ của từng địa phương, sẵn sàng huy động các nguồn hàng từ 

nơi khác đến bảo đảm phục vụ cho nhân dân khi có bão.  

+ Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện để đưa hàng hóa phục vụ nhân nhân khi cần thiết. 

- Sở Y tế: 

+ Chỉ đạo các tuyến Bệnh viện, Trung tâm y tế; các Phòng khám đa khoa khu 

vực, Đội vệ sinh phòng dịch; các Trạm y tế xã, phường, thị trấn… chủ động đội ngũ 

y, bác sĩ, cán bộ chuyên môn và thuốc men, dụng cụ y tế sẵn sàng tham gia làm 

nhiệm vụ. 

+ Chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thành lập các đội cấp cứu lưu động để 

kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Chủ động dự trữ đầy đủ các cơ số thuốc và tăng cường 

những loại thuốc thiết yếu cho các đại lý thuốc trong vùng xung yếu.  
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- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Triển khai phương án bảo vệ kho tàng, kho hóa chất, các bãi rác đảm bảo 

an toàn khi mưa, bão gây ngập úng trên diện rộng; 

+ Chủ động kiểm tra, khảo sát các công trình thuộc lĩnh vực mà ngành quản 

lý, chỉ đạo để có giải pháp, biện pháp khắc phục, gia cố, bảo đảm phòng chống hiệu 

quả. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học; 

Yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch, sinh hoạt 

ngoại khóa trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.  

+ Chỉ đạo các trường bảo quản tài liệu, giáo trình, trang thiết bị, phương tiện 

nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra. 

- Sở Xây dựng: 

+ Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công 

trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp). 

+ Chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân phương pháp 

chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại do gió bão.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho tất cả các cơ sở văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, thông báo, yêu 

cầu các doanh nghiệp thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo… 

đúng kỹ thuật, đề phòng gió bão gây sự cố, tai nạn. 

- Điện lực Trà Vinh: 

+ Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

+ Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện; Sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh: Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng 
thủy văn Nam bộ trong công tác dự báo bão, cảnh báo khí tượng thủy văn, nhất là 
dự báo sớm diễn biến các tình huống phức tạp của bão; thông báo kịp thời, chính 
xác và cung cấp đầy đủ các số liệu, các phân tích về mưa, bão, mực nước cho Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Đưa tin ngay lên Đài Phát thanh và Truyền hình theo 
Quy chế báo ATNĐ, bão, lũ để các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh 

biết chủ động ứng phó.  

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi triển khai các 
biện pháp ứng phó, bảo đảm việc vận hành kịp thời các cống đầu mối tiêu thoát 

nước, tránh ngập úng khi triều cường dâng cao. 
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* Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; Báo 

cáo nhanh công tác trực ban, tình hình thiệt hại về Văn phòng BCH PCTT và 

TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Thực hiện các văn bản, công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ 

Trung ương; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

+ Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các 

thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công 

điện của tỉnh; Thống kê, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có. 

+ Xác định số lượng cụ thể số hộ/số nhân khẩu cần phải sơ tán nếu bão đổ bộ, 

chú trọng đến các khu vực trũng, thấp có nguy cơ triều cường dâng cao và các đối 

tượng như người già, trẻ em, người khuyết tật,… Ban hành quyết định sơ tán dân 

khẩn cấp đảm bảo hoàn thành trước 24h khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Kiểm soát các hoạt động tàu thuyền, phương tiện trên biển, ven bờ; Thông 

tin liên lạc với tàu thuyền và chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; 

Tuyên truyền vận động người dân tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh… 

+ Kiểm tra công tác neo đậu, tránh tình trạng va đập khi triều cường dâng 

cao; kiểm đếm các khu nuôi trồng thủy sản đề phòng tình trạng thất thoát khi triều 

cương dâng cao,…; Hướng dẫn người dân các biệp pháp phòng chống bão trên các 

phương tiện truyền thông.  

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chổ để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

 * Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; Tổ chức thông tin 

truyền thông về diễn biến của ATNĐ đến hộ gia đình, người dân biết, chủ động ứng 

phó; 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên 

biển: Số lượng phương tiện, người ở trên phương tiện, vị trí hoạt động, nắm bắt liên 

lạc thường xuyên,…; 

 - Phối hợp với các Đồn biên phòng thông tin tới các phương tiện tàu, tàu du 

lịch, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di 

chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh; 

- Vận động, tuyên truyền hộ gia đình và chủ phương tiện đang neo đậu tại bến 

không được ra khơi; 

 - Chỉ đạo các ấp, khóm thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an 

toàn cho người và tài sản, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ; 

- Rà soát các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng 
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chuẩn bị sẵn sàng di dời, sơ tán dân khi có lệnh; 

- Huy động các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa, chằng chống 

nhà cửa, di dời đồ đạc,…; Thường trực tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh 

hưởng; 

 - Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có các đối tượng dễ bị tổn thương để kịp 

thời hỗ trợ khi cần thiết. 

b2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh: 

•  Chỉ đạo, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương giúp 

người dân chằng, chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình 

phòng chống thiên tai (đê, kè…) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  

• Phối hợp với địa phương tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn tránh thiệt 

hại về người và tài sản. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…), trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ; 

+ Tổ chức sơ tán, di dời dân đến các công trình kiên cố, an toàn (trụ sở cơ 

quan, trường học, trạm y tế,...); 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống 

thiên tai trọng điểm, xung yếu; Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố để đảm 

bảo cho quá trình chỉ đạo, chỉ huy thiên tai được nhanh chóng, thuận lợi; 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an 

tại các điểm sơ tán: Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; tìm kiếm người, 

phương tiện mất tích; thành lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời 

hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để tiếp 

nhận cấp cứu người bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa người bị 

nạn,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt ưu tiên cấp điện đối với các vị trí đang 

chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 
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có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng lưới, 

khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

+ Lực lượng y tế: Túc trực tại các nơi di dời, sơ tán dân để cấp cứu kịp thời 

người bị nạn. 

+ Các cơ quan, đoàn thể, hội: Phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, Ban, ngành, các 

địa phương chuẩn bị sẵn lực lượng hội viên của các đoàn thể và lực lượng đoàn viên 

thanh niên tham gia tham gia hỗ trợ công tác di dời, sơ tán dân.  

b3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

cấp xã huy động mọi nguồn lực, sẵn sàng, đảm bảo vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm, bao tải cát… để xử lý kịp 

thời sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, công trình giao thông,…; 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Lương thực, thực phẩm chủ yếu như mì gói, lương khô, nước uống đóng 

chai, xăng dầu;  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng trên địa bàn 

quản lý tiếp tục dự trữ hàng hóa thiết yếu; vật liệu xây dựng sẵn sàng cung cấp cho 

các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên; 

+ Tăng cường dự trữ, tiếp nhận cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn 

sàng cung ứng khi có lệnh điều động. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bố trí, phân bổ đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

d) Kịch bản 4: Bão cấp 8-9 trên vùng biển Nam Bộ vào ban đêm 

b1) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ 

chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin về cơn bão, cập nhật các văn 

bản, công điện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh, 

truyền tải thông tin đến các ngành, các cấp biết, triển khai thực hiện. 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 
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cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến của cơn bão và các văn bản, công 

điện chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động phòng tránh; thông 

tin các biện pháp, chỉ đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng; tuyên truyền, 

hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, thống kê phương tiện, tàu thuyền; 

giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng 

dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Xác định thời điểm thích hợp tham mưu UBND 

tỉnh ban hành lệnh cắm biển nhằm đảm bảo an toàn về người và phương tiện. 

- Công tác đảm bảo an toàn công trình trọng điểm, công trình PCTT, nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất:  

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: 

• Phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, rà soát tại khu 

vực xung yếu, công trình trọng điểm; Lập kế hoạch, Xây dựng phương án hộ đê, đảm 

bảo an toàn công trình. 

• Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê diện tích sản xuất nông 

nghiệp, lồng bè, hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch sớm, di dời lồng bè đến nơi 

an toàn. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

• Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hưởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão đổ bộ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết 

tật,…. 

• Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng:  

• Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các 

công trình phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công 

trình. 

• Duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu. 

* Cấp tỉnh:  

- Tổ chức họp thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh triển khai các 

biện pháp ứng phó theo phương án; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung 

ương; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Trung ương; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phương án ứng phó; Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Trưởng ban Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ 
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các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà 

Vinh; 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực xung yếu, dự kiến 

chịu ảnh hưởng của bão; 

- Công an tỉnh:  

+ Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ 

bảo vệ an toàn tài sản của ngư dân khi tàu thuyền hoạt động trên biển vào neo đậu 

và tài sản của Nhân dân, cơ quan, tổ chức…Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, không để tội phạm và các phần tử 

xấu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ 

chức và Nhân dân. 

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải giám sát, hướng dẫn và cắm biển báo 

hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên 

biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất do ảnh 

hưởng của bão. Đồng thời, phối hợp lực lượng, sử dụng phương tiện, trang thiết bị 

sẵn sàng tham gia công tác di dời, sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông kiểm tra mạng lưới, trang 

thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy 

phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công 

tác phòng chống bão, nhất là việc thông tin từ các bộ phận và các huyện về Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh 

về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không được để mất thông tin liên lạc giữa cù 

lao, ven biển và đất liền). 

+ Huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị trong ngành thông tin và 

truyền thông để phối hợp với các Sở, Ban, ngành ứng cứu kịp thời khi xảy ra tình 

huống; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện nhắn tin SMS cảnh 

báo đến các thuê bao di động theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và 

UBND tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Triển khai các phương án giải phóng mặt đường đảm bảo giao thông. 

+ Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, phát hiện kịp thời các 

chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa ra giải pháp duy tu, 

sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt đường nhằm đảm bảo 

giao thông được thông suốt. Điều động lực lượng giải quyết nhanh ưu tiên theo thứ 

tự Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đặc biệt lưu ý những trục giao thông chính đảm bảo 

vận chuyển người, lương thực ... trong khi bão xảy ra. 

+ Rà soát, thống kê cụ thể số lượng xe khách, ô tô, xe tải,…, phương tiện 

thủy, bộ có thể trưng dụng từ người dân, doanh nghiệp phục vụ công tác hỗ trợ các 

địa phương thực hiện di dời dân khi có lệnh 
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- Sở Công Thương: 

+ Xác định nguồn hàng, khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng thiết yếu tại chỗ của từng địa phương, sẵn sàng huy động các nguồn hàng từ 

nơi khác đến bảo đảm phục vụ cho nhân dân khi có bão.  

+ Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện để đưa hàng hóa phục vụ nhân nhân khi cần thiết. 

- Sở Y tế: 

+ Chỉ đạo các tuyến Bệnh viện, Trung tâm y tế; các Phòng khám đa khoa khu 

vực, Đội vệ sinh phòng dịch; các Trạm y tế xã, phường, thị trấn… chủ động đội ngũ 

y, bác sĩ, cán bộ chuyên môn và thuốc men, dụng cụ y tế sẵn sàng tham gia làm 

nhiệm vụ. 

+ Chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thành lập các đội cấp cứu lưu động để 

kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Chủ động dự trữ đầy đủ các cơ số thuốc và tăng cường 

những loại thuốc thiết yếu cho các đại lý thuốc trong vùng xung yếu.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Triển khai phương án bảo vệ kho tàng, kho hóa chất, các bãi rác đảm bảo 

an toàn khi mưa, bão gây ngập úng trên diện rộng; 

+ Chủ động kiểm tra, khảo sát các công trình thuộc lĩnh vực mà ngành quản 

lý, chỉ đạo để có giải pháp, biện pháp khắc phục, gia cố, bảo đảm phòng chống hiệu 

quả. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học; 

Yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch, sinh hoạt 

ngoại khóa trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.  

+ Chỉ đạo các trường bảo quản tài liệu, giáo trình, trang thiết bị, phương tiện 

nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra. 

- Sở Xây dựng: 

+ Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công 

trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần trục tháp). 

+ Chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân phương pháp 

chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại do gió bão.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho tất cả các cơ sở văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, thông báo, yêu 

cầu các doanh nghiệp thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo… 

đúng kỹ thuật, đề phòng gió bão gây sự cố, tai nạn. 

- Điện lực Trà Vinh: 
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+ Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

+ Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện; Tổ chức trực ban 

24/24h, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. Ưu tiên cấp 

điện 24/24h đối với các khu vực di dời, sơ tán dân và khu vực phục vụ công tác chỉ 

huy, điều hành ứng phó. 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh: Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng 
thủy văn Nam bộ trong công tác dự báo bão, cảnh báo khí tượng thủy văn, nhất là 
dự báo sớm diễn biến các tình huống phức tạp của bão; thông báo kịp thời, chính 
xác và cung cấp đầy đủ các số liệu, các phân tích về mưa, bão, mực nước cho Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Đưa tin ngay lên Đài Phát thanh và Truyền hình theo 
Quy chế báo ATNĐ, bão, lũ để các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh 
biết chủ động ứng phó.  

* Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; Báo 

cáo nhanh công tác trực ban, tình hình thiệt hại về Văn phòng BCH PCTT và 

TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Thực hiện các văn bản, công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ 

Trung ương; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

+ Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các 

thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công 

điện của tỉnh; Thống kê, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có. 

+ Xác định số lượng cụ thể số hộ/số nhân khẩu cần phải sơ tán nếu bão đổ bộ, 

chú trọng đến người già, trẻ em, người khuyết tật,…. Ban hành quyết định sơ tán 

dân khẩn cấp đảm bảo hoàn thành trước 24h khi bão đổ bộ vào đất liền. 

+ Kiểm soát các hoạt động tàu thuyền, phương tiện trên biển, ven bờ; Thông 

tin liên lạc với tàu thuyền và chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; 

Tuyên truyền vận động người dân tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh… 

+ Kiểm tra công tác neo đậu, khu tàu thuyền tránh trú bão; kiểm đếm các khu 

nuôi trồng thủy sản,…; Hướng dẫn người dân các biệp pháp phòng chống bão trên 

các phương tiện truyền thông.  

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chổ để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

 * Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; Tổ chức thông tin 

truyền thông về diễn biến của ATNĐ đến hộ gia đình, người dân biết, chủ động ứng 

phó; 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin về tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên 
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biển: Số lượng phương tiện, người ở trên phương tiện, vị trí hoạt động, nắm bắt liên 

lạc thường xuyên,…; 

 - Phối hợp với các Đồn biên phòng thông tin tới các phương tiện tàu, tàu du 

lịch, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hướng di 

chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh; 

- Vận động, tuyên truyền hộ gia đình và chủ phương tiện đang neo đậu tại bến 

không được ra khơi; 

 - Chỉ đạo các ấp, khóm thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an 

toàn cho người và tài sản, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ; 

- Rà soát các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng 

chuẩn bị để di dời, sơ tán dân; 

- Huy động các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa, chằng chống 

nhà cửa, di dời đồ đạc,…; Thường trực tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh 

hưởng; 

 - Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có các đối tượng dễ bị tổn thương để kịp 

thời hỗ trợ khi cần thiết. 

b2) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh : 

•  Chỉ đạo, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương giúp 

người dân chằng, chống nhà cửa, cơ sở công cộng, gia cố khẩn cấp các công trình 

phòng chống thiên tai (đê, kè …) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  

• Phối hợp với địa phương tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn tránh thiệt 

hại về người và tài sản. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…), trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với bão. Cụ thể: 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

thu hoạch mùa vụ trước khi bão đổ bộ; 

+ Tổ chức sơ tán, di dời dân đến các công trình kiên cố, an toàn (trụ sở cơ 

quan, trường học, trạm y tế,...); 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống 

thiên tai trọng điểm, xung yếu; Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố để đảm 

bảo cho quá trình chỉ đạo, chỉ huy thiên tai được nhanh chóng, thuận lợi; 

+ Công tác cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an 

tại các điểm sơ tán: Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; tìm kiếm người, 

phương tiện mất tích; thành lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời 

hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để tiếp 

nhận cấp cứu người bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa người bị 
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nạn,… 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Quản lý 

chặt chẽ các loại đối tượng; Bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sơ tán dân; 

Bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lượng điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để xử lý kịp 

thời tình huống sự cố do bão gây ra; Đặc biệt, ưu tiên cấp điện đối với các vị trí 

đang chỉ đạo ứng phó; Xử lý các sự cố về điện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho 

các đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 

có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng lưới, 

khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ; 

bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được 

lưu thông dễ dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra. 

+ Lực lượng y tế: Túc trực tại các nơi di dời, sơ tán dân để cấp cứu kịp thời 

người bị nạn. 

+ Các cơ quan, đoàn thể, hội: Phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, Ban, ngành, các 

địa phương chuẩn bị sẵn lực lượng hội viên của các đoàn thể và lực lượng đoàn viên 

thanh niên tham gia tham gia hỗ trợ công tác di dời, sơ tán dân.  

b3) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

cấp xã huy động mọi nguồn lực, sẵn sàng, đảm bảo vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống bão:  

+ Vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, cừ tràm, bao tải cát… để xử lý kịp 

thời sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, công trình giao thông,…; 

+ Vật tư dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Lương thực, thực phẩm chủ yếu như mì gói, lương khô, nước uống đóng 

chai, xăng dầu;  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xây dựng trên địa bàn 

quản lý tiếp tục dự trữ hàng hóa thiết yếu; vật liệu xây dựng sẵn sàng cung cấp cho 

các vùng chịu ảnh hưởng của bão và sự điều động của cấp trên; 

+ Tăng cường dự trữ, tiếp nhận cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn 

sàng cung ứng khi có lệnh điều động. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bố trí, phân bổ đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 
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dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm từ những người dân. 

 3.1.4. Khi có bão có rủi ro thiên tai cấp 4, 5 

Thực hiện theo Phương án Ứng phó bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh). 

3.2. Phương án ứng phó triều cường  

Triều cường thường xuyên ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Trà Vinh, xuất hiện 

vào các tháng cuối năm. Mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của 

người dân, đe dọa đến an toàn tuyến đê biển, đê cửa sông, đê bao ven sông lớn…. 

3.2.1. Công tác chỉ đạo chỉ huy 

- Công tác trực ban: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp tổ chức trực 

ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mực nước triều cường và các văn 

bản, công điện chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, 

UBND tỉnh, thông tin đến các ngành, các cấp biết chủ động ứng phó; 

- Công tác truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài phát thanh 

cấp huyện tổ chức phát các bản tin về diễn biến tình hình mực nước triều cường và 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các ngành, các cấp và người dân biết, chủ động 

phòng tránh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ thuật, kỹ năng 

ứng phó với triều cường. 

- Công tác đảm bảo an toàn cho người dân, hoạt động sinh hoạt, sản xuất của 

người dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập do triều cường dâng cao: 

+ Xác định dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Xác định dân sống trong khu vực đê bao, bờ bao; 

+ Đảm bảo hoạt động sản xuất hỗ trợ dân thu hoạch lúa, hoa màu; các diện 

tích nuôi trồng thủy, hải sản, bảo vệ bờ bao các ao, hồ… 

+ Cấm các hoạt động vớt củi trên sông; thường xuyên kiểm tra các phương 

tiện như phà, đò ngang, đò dọc đảm bảo các trang thiết bị như áo phao, phao cứu 

sinh,…; 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao; xử lý khắc phục kịp thời 

các tình huống như sụp lún, sạt lở; Đảm bảo an toàn đi lại của người dân trong vùng 

bị ngập. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu; Cử cán bộ trực 

tại các khu vực xung yếu, trọng điểm; Sẵn sàng các phương án để hộ đê, ứng phó 

với sự cố đê điều. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ đội Biên phòng chủ động xây dựng phương án bố 

trí lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng cứu đối với các 

khu vực có nguy cơ vỡ đê bao gây ngập trên diện rộng, đảm bảo an toàn tính mạng 

và tài sản của người dân. 
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- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phương án 

đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ tán; 

Thực hiện các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng 

điểm, không để tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá 

hoại, chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. 

- Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi triển khai công 

tác kiểm tra, chỉ đạo các Xí nghiệp Thủy nông vận hành hệ thống cống đầu mối để 

chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất của người dân. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát 

diện tích lúa, hoa màu, thủy, hải sản, nhất là đối với các khu vực thấp, trũng không 

có đê bao bảo vệ, hướng dẫn người dân tiêu úng, di dời lồng bè đảm bảo an toàn sản 

xuất trước khi lũ lên cao. 

- Công ty Điện lực:  

 + Tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình do ngành quản lý, tiến hành gia 

cố, sửa chữa các trường hợp hỏng hóc, mất an toàn. 

+ Triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục kịp thời các sự cố. 

- Sở Giao thông vận tải: Tổ chức kiểm tra lại các tuyến đường giao thông, phát 

hiện kịp thời các chân đường, mố cầu đã bị xói lở, xuống cấp để tiến hành đưa ra 

giải pháp duy tu, sửa chữa, đồng thời triển khai các phương án giải phóng mặt 

đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt.  

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, hệ thống thông tin chuyên dùng, phương 

tiện, nhà trạm, cột ăng ten, máy phát điện, thiết bị bảo an,... đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt phục vụ cho công tác ứng phó, nhất là việc thông tin từ các bộ phận 

và các huyện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và ngược lại, đảm bảo thông tin 

liên lạc từ Ban Chỉ huy tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương (chú ý không được để 

mất thông tin liên lạc giữa cù lao, ven biển và đất liền). 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao và các khu vực xung yếu trên 

địa bàn quản lý; xử lý, gia cố kịp thời, cũng như triển khai ngay các phương án di 

dời dân đến nơi an toàn khi triều cường dâng cao; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo 

dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của triều cường; báo cáo tình 

hình thiệt hại (nếu có) về Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. 

3.2.2. Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an: Chỉ đạo, điều động lực 

lượng trực thuộc phối hỗ trợ các địa phương gia cố khẩn cấp các công trình phòng 

chống thiên tai (đê, kè,…) bị hư hỏng, sạt lở, bảo đảm an toàn công trình;  
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã huy động lực lượng (đội thanh niên xung 

kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…), trưng dụng các 

loại phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

quản lý để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó, cụ thể: 

+ Tuần tra canh gác đê; tổ chức thực hiện phương án hộ đê;  

+ Hỗ trợ, giúp dân sơ tán dân vùng bị ngập nặng;  

+ Hỗ trợ trông giữ trẻ tập trung; kiểm soát thường xuyên trẻ em để không đi ra 

các khu vực nguy hiểm; 

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lượng ứng trực chốt, chặn, cấm người, 

phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết;  

+ Di dời các tài sản, lương thực ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập; 

+ Nghiêm cấm các hoạt động trên sông; 

+ Đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ 

tán;  

+ Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều 

hành;  

+ Đảm bảo phương án cấp điện, vật tư, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác 

để thực hiện; 

+ Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn: tổ chức tìm kiếm người, phương tiện do nước 

cuốn trôi; cứu chữa người bị thương; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng 

có thời hạn các trụ sở, cơ quan, trường học, bệnh viện để tiếp nhận cứu người;  

- Các ngành dọc thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực mình quản lý: 

+ Lực lượng công an: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng; Đảm 

bảo an toàn giao thông, khắc phục, xử lý ách tắc giao thông vùng bị ngập; Cắm biển 

báo hiệu tại khu vực bị ảnh hưởng; bố trí cán bộ điều khiển giao thông; phân luồng 

giao thông để các phương tiện được lưu thông dễ dàng; Bố trí lực lượng bảo vệ tài 

sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước,…; 

+ Lực lượng điện lực: Xử lý các sự cố về hệ thống lưới điện; Cấp điện khi bị 

sự cố, đặc biệt ưu tiên đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng phó; 

+ Lực lượng thông tin: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực 

trọng điểm xung yếu qua mạng viễn thông cố định, di động và vô tuyến điện hiện 

có; Xử lý kịp thời các sự cố về thông tin liên lạc; Tăng cường giám sát mạng lưới, 

khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên; 

+  Lực lượng giao thông: Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do 

sạt lở; Phân công cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị chuyên ngành giao thông 

để xử lý các công việc theo nhiệm vụ. 

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn: Bố trí lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công 

an tại các điểm sơ tán: Cấp cứu kịp thời các đối tượng bị thương; tìm kiếm người, 

phương tiện mất tích; thành lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời 
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hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để tiếp 

nhận cấp cứu người bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa người bị 

nạn,… 

3.2.3. Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

cấp xã huy động mọi nguồn lực, sẵn sàng, đảm bảo vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị, nhu yếu phẩm: 

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê, các 

sự cố về đê điều, kè cống, công trình phòng chống sạt lở, công trình giao thông,…; 

+ Vật tư, lương thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Sẵn sàng vật tư để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập nghiêm trọng; 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn; 

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về 

nhân lực, vật tư, phương tiện trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với 

thiên tai. 

3.3. Phương án ứng phó lốc, sét  

3.3.1. Lốc , sét xảy ra với cường độ trung bình (Rủi ro thiên tai cấp 1): 

a) Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ: 

- Đảm bao an toàn tàu, thuyền hoạt động trên biển: Chủ tàu thuyền khi ra biển 

phải có phao cứu sinh và toàn bộ thủy thủ, thuyền viên phải mặc áo phao khi đang ở 

trên biển; nhanh chóng đi vào bờ hoặc di chuyển tìm nơi tránh, trú an toàn khi có 

gió mạnh đề phòng dông, lốc; tổ chức hợp lý đội hình khai thác trên biển theo tổ, 

trong đó đảm bảo cự ly, khoảng cách hợp lý giữa các tàu thuyền để hỗ trợ nhau khi 

gặp nạn. 

- Đảm bảo an toàn cho người:  

+ Khuyến cáo người dân không ở trong những căn nhà tạm, yếu; tìm nơi trú ẩn 

an toàn khi có lốc và mưa (không di chuyển đến dưới các cây lớn, nhà tạm); 

+ Khuyến cáo hạn chế sử dụng điện thoại, điện gia dụng khi có sấm sét (rút 

phích cắm, ăng ten tivi và những đồ điện tử đang sử dụng). Trường hợp trục trặc lưới 

điện chung thì tốt nhất nên ngắt cầu dao hoặc rút hết phích cắm của các đồ điện trong 

gia đình ra khỏi ổ điện; 
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+ Không nên ra ngoài lúc trời có mưa dông kèm theo sấm sét và không được 

lại gần nơi có dây điện rơi xuống; 

+ Nếu ở ngoài trời khi mưa dông có nguy cơ bị sét đánh phải tìm chỗ trú ẩn an 

toàn, không đứng tại các vị trí cao hay những khoảng đất trống, rộng rãi như cánh 

đồng, sân chơi... không núp dưới cây cao ngoài đồng trống; không khuân vác vật 

dụng bằng kim loại như cuốc, xẻng, búa, liềm...; 

+ Nếu đang làm ngoài đồng, nên chạy đến nơi nào gần nhất để giữ mình được 

khô ráo. Nếu không kịp đến nơi an toàn, thì nên núp nơi thấp nhất, thu mình và chụm 

hai chân lại. 

- Đảm bảo an toàn cho nhà cửa, công trình và tài sản:  

+ Khuyến cáo người dân, đơn vị, doanh nghiệp,.. lắp đặt hệ thống cột thu lôi, 

cột chống sét thích hợp cho từng công trình; 

+ Xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa 

để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng lốc xoáy, gió giật. Ở các cửa biển, ven biển, nơi 

trống trải, nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibro xi măng, ngói có thể dằn lên 

mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn 

chế tốc mái khi có lốc xoáy, gió giật; 

- Cứu hộ, cứu nạn người, nhà cửa bị sập do lốc sét gây ra; hỗ trợ nhà ở tạm cho 

các hộ dân bị mất nhà ở; 

- Khắc phục hậu quả do lốc, sét: huy động lực lượng, phương tiện, vật chất 

trang bị để nhanh chóng giải quyết hậu quả, tập trung một số công việc như: Thu dọn 

cành cây đổ; sửa chữa, khắc phục nhà sập, nhà tốc mái...; khắc phục các sự cố tàu 

thuyền bị đánh chìm, trôi dạt, hư hỏng và tổ chức tìm kiếm người, tàu thuyền bị mất 

liên lạc; cứu trợ các cá nhân, gia đình khó khăn; thống kê và đánh giá thiệt hại. 

b) Công tác chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ: 

- Chủ động cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và ban hành các Công điện, 

thông báo về chỉ đạo ứng phó với thiên tai lốc, sét tới các cấp, các ngành để chủ động 

phòng tránh;  

- Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế, Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh chủ động chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành 

triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống cụ thể; UBND các cấp chỉ 

đạo UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng hệ thống truyền thanh của địa phương để 

truyền các bản tin dự báo, cảnh báo giông, lốc, sét,... và hướng dẫn kiến thức, kỹ 

năng phòng chống dông, lốc, sét đến với người dân trên địa bàn. 

3.3.2. Lốc, sét xảy ra với cường độ mạnh (Rủi ro thiên tai cấp 2) 

a) Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ: 

- Công ty Điện lực chủ động cắt điện cục bộ tại nơi xảy ra sự cố ngay khi 

phát hiện tình trạng mất an toàn trong vận hành lưới điện do bị ảnh hưởng của dông, 

lốc xoáy, sét. Sau khi khắc phục, sửa chữa và đảm bảo chắc chắn an toàn của hệ 

thống điện thì phải khôi phục lại ngay việc cung cấp điện cho khu vực để nhân 
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dân ổn định sinh hoạt và sản xuất; 

- Lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an huy động, bố trí lực lượng, 

phương tiện để hỗ trợ các hộ gia đình sửa chữa gia cố công trình, nhà ở dân cư bị hư 

hỏng, thu dọn cây xanh bị ngã đổ và xử lý vệ sinh môi trường theo quy định; 

- Huy động lực lượng, phương tiện y tế để kịp thời cứu trợ các cá nhân, hộ gia 

đình bị thiệt hại sau thiên tai; 

- Công ty Cổ phần Công trình đô thị huy động lực lượng, phương tiện để thu 

dọn cây xanh, xử lý môi trường sau thiên tai; 

b) Công tác chỉ đạo, chỉ huy: Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường; Chỉ huy lực 

lượng hỗ trợ dân ứng phó và khắc phục hậu quả do lốc, sét gây ra. 

3.4. Phương án ứng phó thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn  

* Kịch bản 1: Thời gian thiếu hụt lượng mưa từ 2 đến 6 tháng và độ mặn 

ăn sâu vào cửa sông từ 25-50km hoặc thời gian thiếu hụt lượng mưa từ 3- 6 

tháng, thiếu hụt nguồn nước từ 50-70% và khoảng cách xâm nhập từ cửa sông 

trên 50km (có rủi ro thiên tai cấp 1-2) 

3.4.1. Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

a) Cấp tỉnh: Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán, xâm 

nhập mặn: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến hạn, mặn. Tăng 

cường công tác khảo sát, đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến kênh, 

rạch chính, kịp thời thông báo cho các ngành và địa phương biết nhằm chủ động 

ứng phó trong sinh hoạt và sản xuất. 

+ Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 

tỉnh. 

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp lý, 

tiết kiệm, đảm bảo hài hòa, không để người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. 

+ Kiểm tra, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

thủy lợi và công tác thủy lợi nội đồng. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, 

cảnh báo độ mặn, diễn biến nguồn nước thông tin đến các ngành, các cấp và người 

dân biết chủ động ứng phó; Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

tỉnh xây dựng tài liệu, phim phóng sự hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ thuật 

ứng phó với hạn, mặn bảo vệ cây trồng và vật nuôi. 

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh: 

+ Tăng cường công tác quan trắc độ mặn, dự báo nguồn nước, xây dựng kế 

hoạch vận hành các cống đầu mối đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất cho người 

dân. 
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+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống đầu mối đề xuất các giải pháp xử lý, 

khắc phục kịp thời tránh tình trạng thất thoát nguồn nước ngọt bên trong nội đồng. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 

quản lý. 

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền 

hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo hài hòa, không để 

người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. 

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, đồng thời gia cố bịt kín 

các nắp bọng, tránh rò rỉ làm tổn thất lượng nước dự trữ bên trong nội đồng và tiến 

hành điều tiết nước ngọt phục vụ sản xuất hợp lý giữa các kênh nội đồng. 

b) Cấp huyện: 

- Thực hiện các công điện của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, 

chống thiên tai; 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực tốt công tác thủy lợi nội đồng; kiểm tra, 

rà soát hệ thống đê bao, bờ bao nội đồng tránh rò rỉ làm tổn thất lượng nước dự trữ 

bên trong nội đồng; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động lấy và 

tích trữ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, đồng thời tổ chức sản xuất đúng theo lịch 

thời vụ;  

+ Tổ chức thu gom, vớt lục bình trên các kênh, rạch nhằm khai thông dòng 

chảy, giúp điều hòa nguồn nước, giảm độ mặn để phục vụ tiếp nước cho nội đồng; 

+ Rà soát thống kê diện tích lúa cần được hỗ trợ bơm tát, báo cáo thống kê 

tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông quản lý chặt chẽ nguồn nước; Thường xuyên 

kiểm tra hệ thống cống trên nội đồng đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời 

tránh tình trạng thất thoát nguồn nước ngọt bên trong nội đồng. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm, ưu tiên đảm bảo cấp đủ nước sinh 

hoạt cho người và gia súc;  

-Tuyên truyền, hỗ trợ dân thực hiện sử dụng nước tiết kiệm, chống thất thoát 

nước; 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sẵn sàng các trang thiết bị, nhiên liệu để 

chủ động bơm tát, tiếp nước từ kênh lên đồng ruộng; 

- Đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân bị mất mùa khi cần 
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thiết. 

3.4.2. Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Huy động lực lượng và các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp đảm bảo 

sử dụng nước; cung cấp nước: 

+ Sử dụng các máy bơm của hộ gia đình bơm nước từ các kênh cấp 2 vào nội 

đồng phục vụ chống hạn; 

+ Đào giếng, ao, hồ nhỏ để cấp nước cây ăn trái, vật nuôi; 

+ Khoan giếng để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn;  

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tiến hành nạo vét hệ thống kênh, 

mương, hệ thống các trục kênh tưới tiêu kết hợp đảm bảo thông thoáng;  

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo 

và tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn. 

3.4.3. Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 

- Tính toán lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí 

thuận lợi về nguồn nước để nâng cao năng lực cấp nước cho hệ thống. 

* Kịch bản 2: Thời gian thiếu hụt lượng mưa trên 3-6 tháng, lượng nước 

thiếu hụt trên 50% (rủi ro thiên tai cấp 3-4) 

3.4.4. Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

a) Cấp tỉnh:  

Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến hạn, mặn. Tăng 

cường công tác khảo sát, đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến kênh, 

rạch chính, kịp thời thông báo cho các ngành và địa phương biết nhằm chủ động 

ứng phó trong sinh hoạt và sản xuất. 

+ Xây dựng kế hoạch, phương án điều chỉnh sản xuất, cơ cấu mùa vụ; Thực 

hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh 

hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp lý, 

tiết kiệm, đảm bảo hài hòa, không để người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. 

+ Kiểm tra, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

thủy lợi và công tác thủy lợi nội đồng. 

+ Rà soát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và khả năng đáp ứng của 

các trạm cấp nước; Mở rộng các tuyến ống cấp nước, bổ sung giếng khoang đảm 

bảo cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, 



54 
 

 

cảnh báo độ mặn, diễn biến nguồn nước thông tin đến các ngành, các cấp và người 

dân biết chủ động ứng phó; Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

tỉnh xây dựng tài liệu, phim phóng sự hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ thuật 

ứng phó với hạn, mặn bảo vệ cây trồng và vật nuôi. 

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh: 

+ Tăng cường công tác quan trắc độ mặn, dự báo nguồn nước, xây dựng kế 

hoạch vận hành các cống đầu mối đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất cho người 

dân. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống đầu mối đề xuất các giải pháp xử lý, 

khắc phục kịp thời tránh tình trạng thất thoát nguồn nước ngọt bên trong nội đồng. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chú trọng ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người 

dân trên địa bàn quản lý. 

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền 

hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo hài hòa. 

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, đồng thời gia cố bịt kín 

các nắp bọng, tránh rò rỉ làm tổn thất lượng nước dự trữ bên trong nội đồng và tiến 

hành điều tiết nước ngọt phục vụ sản xuất hợp lý giữa các kênh nội đồng. 

b) Cấp huyện: 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, 

chống thiên tai; 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực tốt công tác thủy lợi nội đồng; kiểm tra, 

rà soát hệ thống đê bao, bờ bao nội đồng tránh rò rỉ làm tổn thất lượng nước dự trữ 

bên trong nội đồng; 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động lấy và 

tích trữ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, đồng thời tổ chức sản xuất đúng theo lịch 

điều chỉnh thời vụ;  

+ Tổ chức thu gom, vớt lục bình trên các kênh, rạch nhằm khai thông dòng 

chảy, giúp điều hòa nguồn nước, giảm độ mặn để phục vụ tiếp nước cho nội đồng; 

+ Rà soát thống kê diện tích lúa cần được hỗ trợ bơm tát, báo cáo thống kê 

tình hình thiệt hại (nếu có); 

- Chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông quản lý chặt chẽ nguồn nước; Thường xuyên 

kiểm tra hệ thống cống trên nội đồng đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời 

tránh tình trạng thất thoát nguồn nước ngọt bên trong nội đồng. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 
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- Thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm, ưu tiên đảm bảo cấp đủ nước sinh 

hoạt cho người dân và vật nuôi;  

-Tuyên truyền, hỗ trợ dân thực hiện sử dụng nước tiết kiệm, chống thất thoát 

nước; 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sẵn sàng các trang thiết bị, nhiên liệu để 

chủ động bơm tát, tiếp nước từ kênh lên đồng ruộng; 

- Đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân bị mất mùa khi cần 

thiết. 

3.4.5. Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để phục vụ chống hạn. Triển khai 

các biện pháp tích trữ nước: 

+ Sử dụng các máy bơm của hộ gia đình bơm nước từ các kênh cấp 2 vào nội 

đồng phục vụ chống hạn; 

+ Đào giếng, ao, hồ nhỏ để cấp nước cây ăn trái, vật nuôi; 

+ Khoan giếng để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn;  

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tiến hành nạo vét hệ thống kênh, 

mương, hệ thống các trục kênh tưới tiêu kết hợp đảm bảo thông thoáng;  

- Hỗ trợ dân chuyển đổi cây trồng có nhu cầu sử dụng nước ít nhưng hiệu quả 

kinh tế cao; 

- Sửa chữa gấp những công trình bị hư hỏng nặng không đảm bảo dẫn nước, 

nạo vét kênh mương từ nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên của đơn vị, đảm bảo 

không để rò rỉ, thất thoát nguồn nước; 

- Xây dựng các mô hình với các loại cây, vật nuôi có khả năng chịu khô hạn, 

tiêu thụ ít nước. Ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế hiệu quả và 

giá trị cao. 

3.4.6. Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 

- Tính toán lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí 

thuận lợi về nguồn nước để nâng cao năng lực cấp nước cho hệ thống;  

- Hỗ trợ người dân các trang thiết bị trữ nước phục vụ cho sinh hoạt. 

3.5. Phương án ứng phó gió mạnh trên biển  

3.5.1. Gió cấp 6-9 ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả các quần đảo (RRTT 

cấp 1) 

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh 

tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển và các thông 

tin, chỉ đạo từ Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT; thông tin kịp thời đến các ngành, 

các cấp để triển khai khi có yêu cầu; 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền 

hoạt động trên biển, ven bờ và neo đậu; Thông tin tới thuyền trưởng, chủ các 

phương tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và các phương tiện đang hoạt động trên biển 

biết về gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

3.5.2. Gió từ cấp 6-9 vùng biển ven bờ hoặc cấp 9 vùng biển ngoài khơi bao 

gồm cả các quần đảo, đảo (RRTT cấp 2) 

 a) Lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng duy trì chế độ 

ứng trực, sẵn sàng phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu 

-  Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó. Cụ thể: 

+ Giúp dân sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Tổ chức tổ chức tìm người, phương tiện bị mất tích; cứu chữa người bị 

thương; lai dắt các phương tiện bị sự cố trên biển về nơi an toàn. 

 b) Chỉ huy tại chỗ: 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông 

báo, văn bản chỉ đạo cấp huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức ứng phó với 

gió mạnh trên biển; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 

+ Thông tin tới thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và 

các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động 

các biện pháp phòng tránh; 

+ Thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, ven bờ và 

neo đậu; Hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn cho lồng bè, 

cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vùng biển và ven bờ; 

+ Trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử 

lý các tình huống khi xảy ra sự cố. 

 c) Vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Xác định các loại vật tư có thể trưng dụng để đối phó với gió mạnh trên 

biển: 

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển; 

 + Vật tư dùng để giúp dân ven biển, ven sông lớn chằng chống nhà cửa (bao 

tải, gạch, cát, dây điện….). 
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3.5.3. Gió trên cấp 9 vùng biển ven bờ (RRTT cấp 3) 

 a) Lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng duy trì chế độ 

ứng trực, sẵn sàng phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Hướng dẫn, 

sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại bến; 

-  Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 

để triển khai các phương án, giải pháp ứng phó. Cụ thể: 

+ Hỗ trợ dân chằng chống nhà nhà tạm, nhà yếu ven biển, các công trình 

xung yếu; 

+ Giúp dân sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Tổ chức tổ chức tìm người, phương tiện bị mất tích; cứu chữa người bị 

thương; lai dắt các phương tiện bị sự cố trên biển về nơi an toàn. 

 b) Chỉ huy tại chỗ: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 

+ Thông tin tới thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và 

các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động 

các biện pháp phòng tránh; 

+ Thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, ven bờ và 

neo đậu; Hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lệnh cấm biển khi cần thiết. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Rà soát, kiểm tra hệ thống đê biển, công trình trọng yếu đề xuất giải pháp 

xử lý, khắc phục kịp thời;  

+ Kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn cho lồng bè, 

cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vùng biển và ven bờ; 

+ Trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử 

lý các tình huống khi xảy ra sự cố. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện ven biển: 

+ Tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin 

và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố. 

+ Sơ tán dân trên lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Di chuyển người và lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản vào khu vực an toàn.  

+ Chằng chống nhà cửa khu vực ven biển; 

+ Tuần tra canh gác đối với hệ thống đê biển đề phòng nước dâng, sóng, gió 

gây sạt lở; 
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+ Bố trí lực lượng tại các công trình trọng điểm; 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân:  

+ Ra lệnh sơ tán dân, yêu cầu nhân dân các vùng bị ảnh hưởng đi sơ tán (Số 

hộ dân/số nhân khẩu của các huyện/xã cần sơ tán, địa điểm sơ tán); 

+ Cưỡng chế đối với các trường hợp không thực hiện sơ tán; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo hậu cần tại nơi sơ tán. 

 c) Vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Huy động các phương tiện để hỗ trợ dân trong quá trình sơ tán; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ 

tán; 

- Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển; 

 - Vật tư dùng để giúp dân ven biển, ven sông lớn chằng chống nhà cửa. 

3.6. Phương án ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển 

3.6.1. Công tác chỉ đạo chỉ huy 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: 

+ Tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng dân cư nâng cao ý thức và trách 

nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. 

+ Nghiên cứu, quan trắc, thông báo diễn biến sạt lở; cảnh báo vùng có nguy 

cơ xảy ra sạt lở cao để có các biện pháp thích hợp phòng tránh, hoặc giảm thiểu 

thiệt hại. 

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên, kiểm tra hệ thống 

đê bao, bờ bao. Xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý kịp thời; 

+ Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức trực hiện trường tại các công trình 

xung yếu như kè, đê biển,… Phát hiện, xử lý kịp thời bảo đảm an toàn công trình; 

Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực sạt lở  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho 

cộng đồng dân cư nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý 

sạt lở bờ sông, bờ biển; 

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Sơ tán khẩn cấp người, 

tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy 

hiểm; Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương 

tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở.   

3.6.2. Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng (đội thanh niên xung kích, 

dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); trưng dụng các loại 

phương tiện, vật tư từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý 
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để khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý giờ đầu; tham mưu các biện pháp 

công trình để xử lý hiệu quả các điểm xảy ra sạt lở; trong trường hợp vượt quá khả 

năng thì báo cáo để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định huy động thêm lực 

lượng, phương tiện. 

3.6.3. Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển; 

- Huy động các trang thiết bị, phương tiện như xe cuốc, máy đào, cừ bản 

nhựa, rọ đá, bao tải đất,…. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Phương án chung của tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện 

chủ động rà soát, thường xuyên cập nhật Phương án thật cụ thể, sát với điều kiện 

thực tế của địa phương mình, đặc biệt cần rà soát cụ thể, chính xác, chi tiết về danh 

sách các hộ dân thuộc diện phải di dời (di dời đến đâu, bằng phương tiện gì, tuyến 

đường nào,…), các hộ dân có nhà cần chằng chống (địa chỉ nhà, loại nhà, phương 

pháp chằng chống, loại vật tư: đã có vật tư, chưa có vật tư,...). 

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của 

Phương án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, địa phương mình xây dựng và thực hiện phương 

án theo phạm vi do ngành, địa phương quản lý. 

3. Các tổ chức, cá nhân, lực lượng đóng trên địa bàn phải tuân thủ sự điều 

động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp trên địa bàn tỉnh. 

4. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chế độ 

trực ban và  thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai cần tập trung lực lượng, 

phương tiện ứng cứu hiệu quả các khu vực xung yếu, di dời dân đến nơi an toàn để 

tránh xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các ngành, các cấp thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo kịp thời theo quy định. 

 

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

Nguồn vốn từ các nguồn: Ngân sách Trung ương (Các đề án, Chương trình 

mục tiêu Quốc gia, Vốn vay ODA,…,), ngân sách tỉnh, Qũy Phòng, chống thiên tai, 

các nguồn tài trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Hàng năm các Sở, Ban, ngành tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan, 

xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai; nhu cầu 

phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác PCTT, lập dự toán kinh phí 

cho lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo Ban Chỉ huy 
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Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

phê duyệt.  

Trên đây là Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

các ngành, các cấp kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để tổng 

hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./. 

(Đình kèm các bảng phụ lục: Phụ luc 1: Nguồn lực ứng phó thiên tai; Phụ 

lục 2: Các yếu tố dễ bị tổn thương; Phụ lục 3: Các khu vực trọng điểm, xung yếu 

trên địa bàn tỉnh; phụ lục 4: số lượng tàu thuyền và vị trí tránh trú; phụ lục 5: Tổng 

hợp phương án sơ tán dân; phụ lục 6: Tổng hợp địa điểm sơ tán dân; phụ lục 7: 

Tổng hợp lực lượng dự kiến huy động; Phụ lục 8: Tổng hợp phương tiện dự kiến 

huy động sơ tán dân; Phụ lục 9: Tổng hợp phương tiện dự kiến huy động bảo vệ 

công trình trọng điểm; Phụ lục 10: Tổng hợp vật tư, lương thực, nước uống, nhu 

yếu phẩm thiết yếu; Phụ lục 11: Tổng hợp phương tiện, vật tư trang thiết bị huy 

động phục vụ cứu hộ, cứu nạn; Phụ lục 12: Phương tiện, vật tư dự trữ tại các vị trí 

xung yếu, công trình trọng điểm). 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TB, các PTB; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã thành phố; 

- Chi cục PCTTMN;                                                

- Lưu: VT, PCTT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Phạm Minh Truyền 

 
  

 


